
TẬP HUẤN CHO CÁC GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ VỀ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG CÁC MÔI CHẤT LẠNH TỰ NHIÊN

Hà Nội 13-16 Tháng 10 Năm 2023  

NGÀY 4 

 THAY THẾ MÁY NÉN TỦ ĐÔNG SỬ DỤNG MÔI 

CHẤT R290 BẰNG KẾT NỐI KHÔNG HÀN
Thời gian: 08h00 - 17h00, ngày 16/10/2023.

Địa điểm: Xưởng thực hành điện lạnh C101, 

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, số 131 Thái Thịnh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Giảng viên: Vũ Văn Minh

Email: minhnhietlanh01@gmail.com

ĐT: 0912230592

mailto:minhnhietlanh01@gmail.com


TẬP HUẤN CHO CÁC GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ VỀ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG CÁC MÔI CHẤT LẠNH TỰ NHIÊN

Hà Nội 13-16 Tháng 10 Năm 2023  

TỔNG QUAN THAY MÁY NÉN TỦ ĐÔNG R290

1. Chẩn đoán sự cố hệ thống lạnh

Để chẩn đoán máy nén bị lỗi, điều đầu tiên chúng ta phải căn cứ vào tài liệu kỹ 

thuật trong bảng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Xác định điện áp nguồn.

- Đo độ cách điện.

- Vận hành đo thông số hoạt động của Tủ đông.

- Xác định nguyên nhân hư hỏng của máy nén.
Lưu ý: Máy nén trong hệ thống lạnh ít khi bị hỏng mà thường là sự cố hệ thống gây ra lỗi máy nén. Vì vậy chúng 
ta tìm và khắc phục nguyên nhân gây ra cho sự cố hỏng máy nén trước khi thay máy nén mới.



TẬP HUẤN CHO CÁC GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ VỀ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG CÁC MÔI CHẤT LẠNH TỰ NHIÊN

Hà Nội 13-16 Tháng 10 Năm 2023  

2. Một số biện pháp phòng ngừa chung cho việc bảo dưỡng thiết bị này:

* R600a, R290 là loại khí hóa lỏng dễ cháy nổ. Vì vậy chỉ người có chuyên môn và kỹ năng 

được đào tạo mới được sửa chửa tủ lạnh, tủ đông sử dụng gas R600a, R290

* Luôn tiến hành đánh giá rủi ro để xác định xem việc sử dụng chất làm lạnh dễ cháy trong 

không gian làm việc đó có thích hợp hay không

* Không gian làm việc phải không có bất kỳ nguồn phát tia lửa hoặc đánh lửa tiềm ẩn nào

* Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng có bình chữa cháy trong khu vực làm việc của bạn đề phòng 

trường hợp xảy ra

Lưu ý:  - Tủ đông sử dụng ga R290 luôn có cảnh báo dán trên thiết bị.

             - Điều quan trọng nhất cần nhớ là luôn có hệ thống thông gió và luôn sử dụng máy dò khí 
hydrocarbon để bạn biết điều gì đang xảy ra tại nơi làm việc của mình.

 

TỔNG QUAN THAY MÁY NÉN TỦ ĐÔNG R290
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2. Một số biện pháp phòng ngừa chung cho việc bảo dưỡng thiết bị này:

* Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng có bình chữa cháy trong khu vực làm việc của bạn đề phòng trường 

hợp xảy ra

*  Vì vậy, không có đèn báo, không có công tắc đèn, không có công tắc nào có khả năng tạo ra tia lửa

*  Cần có nhiều biện pháp phòng ngừa hơn như sử dụng PPE đối với việc bảo dưỡng ở các công việc

này, giống như bất kỳ công việc nào nhưng đặc biệt quan trọng đối với việc làm việc trên thiết bị có 

R290 

*  Máy dò khí hydrocarbon là thiết bị quan trọng nhất tại nơi sửa chữa tủ đông R290

*  Hệ thống thông gió tốt. Vì vậy, việc có một chiếc quạt chuyên dùng cho R290 sẽ cung cấp luồng 

không khí đi khắp nơi làm việc.

TỔNG QUAN THAY MÁY NÉN TỦ ĐÔNG R290
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5. THỬ KÍN HỆ THỐNG

4. THAY THẾ MÁY NÉN

3. LÀM SẠCH HỆ THỐNG

2. THU HỒI MÔI CHẤT R290

1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THAY MÁY NÉN R290

CÁC BƯỚC KHI THAY THẾ MÁY NÉN
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CÁC BƯỚC KHI THAY THẾ MÁY NÉN

8. KẾT THÚC 

7. NẠP MÔI CHẤT R290 CHO HỆ THỐNG

6. HÚT CHÂN KHÔNG HỆ THỐNG LẠNH
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1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THAY MÁY NÉN R290

1. Môi trường làm việc: 

- Không được sử dụng lửa trong khu vực có môi chất lạnh dễ 

cháy nổ.

- Nghiêm cấm sử dụng lửa ở những nơi gas R600a, R290 có 

nguy cơ rò rỉ gần bình chứa gas.

- Sử dụng quạt để thông gió tốt khu vực sửa chữa.

- Gas R600a, R290 nặng hơn không khí, khi rò rỉ sẽ tích tụ ở 

sàn do đó việc thông gió khu vực sàn rất là
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1. Môi trường làm việc: 

- Cần thiết. Đặt biệt là những khu vực có nhiệt độ thấp như tầng hầm,… phải được 

thông gió tốt vì môi chất  lạnh rất có thể tích tụ ở những nơi như vậy.

- Ở những khu vực mà không thể thông gió được thì phải đưa tủ lạnh, tủ đông ra 

bên ngoài hay những nơi  có điều kiện thông gió tốt rồi mới tiến hành sửa chữa. 

- Phải gắn biển cảnh báo khu vực làm việc.

- Phải có bình chữa cháy.

- Trong phạm làm việc các thiết bị không phát sinh nhuồn nhiệt và tia lửa điện.

1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THAY MÁY NÉN R290
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2. Thiết bị dụng cụ: .

Lưu ý:  - Bảo hộ cá nhân luôn được sử dụng đúng cách và mang suốt trong quá trình thực hiện công việc.

 

1. CHUẨN BỊ 

TRƯỚC KHI 

THAY MÁY 

NÉN R290
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2. Thiết bị dụng cụ: .

1. CHUẨN BỊ 

TRƯỚC KHI 

THAY MÁY 

NÉN R290
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2. Thiết bị dụng cụ: .

1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THAY MÁY NÉN R290
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2. Thiết bị dụng cụ: .

1. CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THAY MÁY NÉN R290
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2. Thiết bị dụng cụ, vật tư: .

1. CHUẨN BỊ 

TRƯỚC KHI THAY 

MÁY NÉN R290
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2. THU HỒI MÔI 

CHẤT R290

Lưu ý:  - Thực hiện quy trình 
thu hồi môi chất theo bài “ Thu 
hồi môi chất R290”.

 

2.1. THU HỒI MÔI 
CHẤT R290 VÀO 
BÌNH CHỨA THU 
HỒI
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2. THU HỒI MÔI CHẤT R290

1. Kết nối van trích và bơm hút chân 

không theo sơ đồ dưới: 

- Lắp Van trích vào đường đẩy máy nén; 

nối van trích với đồng hồ áp suất cao

- Lắp Van trích vào đường hút máy nén; 

nối van trích với đồng hồ áp suất thấp

2.2. THU HỒI MÔI CHẤT R290 DÙNG BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

- Nối dây giữa của đồng hồ nạp ga với bơm chân không; nối đầu ra của bơm hút 

chân không ra bên ngoài nhà
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2. THU HỒI MÔI CHẤT R290

2. Thực hiện xả môi chất ra bên ngoài qua bơm hút chân không. 

- Khóa van cao áp và hạ áp của đồng hồ nạp ga.

- Vặn van trích và quan sát áp suất trên đồng hồ(hệ thống không tắc thì áp suất 

trên đồng hồ bằng nhau)

- Thử kín các vị trí kết nối

- Bật bơm hút chân không, mở nhỏ đồng hồ cao áp và hạ áp để duy trì áp suất phía 

hút của bơm thấp.

2.2. THU HỒI MÔI CHẤT R290 _ DÙNG BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

Lưu ý:  -  Luôn luôn bật máy rò khí ga và quạt thông gió trong suất quá trình làm việc.
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2. Thực hiện xả môi chất ra bên ngoài qua bơm hút chân không. 

- Khi kim đồng hồ của bộ nạp ga về “0” thì khóa van cao áp và hạ áp của đồng hồ và tắt bơm 

hút chân không.

- Theo dõi trong thờ gian 5 phút, nếu kim đồng hồ nạp ga tăng thì tiếp tục hút lần hai và thực 

hiện thao tác này cho đến khi hệ thống đảm bảo đã hết môi chất lạnh R290.

- Kiểm tra rò rỉ ga bên trong bên ngoài Tủ đông.

- Tắc bơm hút chân không và vệ sinh công nghiệp phần thu hồi môi chất dùng bơm hút chân 

không
Lưu ý:  -  Luôn luôn bật máy rò khí ga và quạt thông gió trong suất quá trình làm việc.

 

2. THU HỒI MÔI CHẤT R290

2.2. THU HỒI MÔI CHẤT R290 DÙNG BƠM HÚT CHÂN KHÔNG
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3.  LÀM SẠCH HỆ THỐNG

1. Thực hiện  cắt hệ thống thành 2 

phần. 

- Chỉ sử dụng dao cắt chuyên dùng 

để cắt đường ống khỏi máy nén. 

Không được sử dụng hàn xì để tháo 

các mối hàn ống. Cắt đường ống 

khỏi máy nén để đoạn ống còn lại 

trên máy nén khoảng 20mm, như 

hình bên.
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3.  LÀM SẠCH HỆ THỐNG

2. Thực hiện thổi  Ni tơ 

làm sạch hệ thống. 

- Kết nối bình ni tơ vào đầu 

kết nối và nạp ni tơ vào 

phía đường ống hút và ống 

đẩy để thổi hoàn toàn 

lượng gas và tạp chất bên 

trong hệ thống ra bên ngoài 

(với mục đích làm sạch hệ 

thống). 

Thổi 3 lần, mỗi lần 40 giây với áp suất khoảng 5 

bar. Và thực hiện cho đến khi không còn khí 

R290 tại đầu ra dừng.
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4.  THAY MÁY NÉN

4.1. Tháo máy nén cũ, phin sấy lọc và chuẩn bị máy nén mới.

- Tháo máy nén cũ ra khỏi hệ thống: 

   + Tháo hộp điện của máy nén.

   + Tháo máy nén ra khỏi hệ thống, dung kìm bịt kín các đầu của máy nén hỏng.

- Tháo phin sấy lọc: 

   + Dùng dao cắt ống tháo phin lọc ra khỏi hệ thống, các đầu cắt phải sát với phin 

lọc để đảm bảo ống mao và ống dẫn không bị ngắn và đầu ống mao không bị hẹp.
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4.  THAY 

MÁY 

NÉN

4.1. Tháo máy nén cũ, phin sấy lọc và chuẩn bị máy nén mới.

- Chuẩn bị máy nén thay thế: 

 + Máy nén thay thế phải đảm bảo các thông số kỹ thuật .

 + Hàn nối van nạp vào đầu nạp máy nén.

 + Hàn đoạn đầu nối của đầu hút máy nén

 + Hàn đoạn đầu nối đầu đẩy máy nén.

 + Tháo hộp điện của máy nén.

- Chuẩn bị máy nén thay thế: 

 + Phin lọc phải chuyên dụng cho R290



TẬP HUẤN CHO CÁC GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ VỀ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG CÁC MÔI CHẤT LẠNH TỰ NHIÊN

Hà Nội 13-16 Tháng 10 Năm 2023  

4.  THAY MÁY NÉN

4.2. Thay máy nén.
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4.  THAY 

MÁY NÉN

4.3. Thay phin sấy 

lọc.
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5. THỬ KÍN HỆ THỐNG 

1. Kết nối hệ thống thử kín với tủ đông 

R290 theo sơ đồ:

+ Nối đồng hồ gas vào bình ni tơ và 

đầu nạp của máy nén (đầu có lắp bộ ty 

nạp) qua đồng hồ áp suất cao (khóa 

van của đồng hồ áp suất thấp).

+ Nạp ni tơ vào hệ thống trong tủ với áp suất 0.5 Mpa đến 0.7 Mpa.

+ Kiểm tra kỹ các mối hàn bằng bọt xà phòng. 

- Sau khi kiểm tra xong, không phát hiện rò rỉ thì tiến hành xả ni tơ trong hệ thống 

ra qua van áp suất trên đồng hồ.
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6. HÚT CHÂN KHÔNG HỆ THỐNG 

- Kết nối hệ thống bơm hút chân khôn, bộ 

nạp ga theo sơ đồ

- Khóa cả hai van áp suất cao (HP) và áp 

suất thấp (LP) của đồng hồ gas. 

- Bât bơm hút chân không, mở van cao áp 

và hạ áp của đồng hồ nạp ga, thời gian hút 

chân không từ 40 phút đến 50 phút. 
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6. HÚT CHÂN KHÔNG HỆ THỐNG 

- Kiểm tra độ chân không bên trong hệ thống trên đồng 

hồ chân không, khi hệ thống đạt 500 microns thì dừng 

bơm và theo dõi hệ thống trong thời gian 10 phút.

- Nếu kim tăng nghĩa là hệ thống bị hở và ngược lại 

kim không tăng là hệ thống kín. 

- Tháo bơm hút chân và khóa van cao áp và hạ áp.

- Vệ sinh công nghiệp phần hút chân không.
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7. NẠP GA R290 CHO HỆ THỐNG 

1. Xác định lượng ga 

nạp và nạp tĩnh
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7. NẠP GA R290 CHO HỆ THỐNG 

2. Nạp động và hoàn 

thiện
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8. KẾT THÚC 

* Vận hành kiểm tra tủ:

- Ghi và đối chiế các thông số trên cataloge(dòng điện; điện áp…)

- Phận tích các dấu hiệu bình thường của tủ đông: Phin lọc ấm; tuyết bám đều trên dàn lạnh; 

trên đầu hút.

* Kiểm tra rò rỉ gas lạnh tại các điểm bịt kín: 

- Dùng máy rò ga để kiểm tra các điểm đã được bịt kín như đầu ty nạp .

- Ghi các thông tin về nội dung sửa chữa thay thế trên nhật ký của  sản phẩm

Lưu ý: Luôn luôn bật máy rò ga trong suốt quá trình làm việc.

- Nếu trong quá trình sửa chữa có phát hiện rò rỉ gas lạnh từ tủ, phải dừng ngay việc sửa chữa và nhanh chóng
thông gió bằng cách sử dụng thêm quạt giấy để khuếch tán nồng độ môi chất vào không khí và để không khí 

tươi vào phòng.

- - Các thiết bị sử dụng cho R290 phải luôn được bảo trì và kiểm tra trước khi sử dụng.
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 Bài 6: TÌM VÀ KHẮC PHỤC LỖI PHẦN HỆ 

THỐNG ĐIỆN TỦ ĐÔNG SỬ DỤNG MÔI CHẤT 

R290
Thời gian: 13h00 - 17h00, Thứ hai ngày 16/10/2023.

Địa điểm: Xưởng thực hành điện lạnh C101, 

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, số 131 Thái Thịnh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Giảng viên: Vũ Văn Minh

Email: minhnhietlanh01@gmail.com

ĐT: 0912230592

mailto:minhnhietlanh01@gmail.com


TẬP HUẤN CHO CÁC GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐÀO TẠO NGHỀ VỀ AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG CÁC MÔI CHẤT LẠNH TỰ NHIÊN

Hà Nội 13-16 Tháng 10 Năm 2023  

TỔNG QUAN TỦ ĐÔNG R290

1. Lựa chon R290 cho tủ đông là tất yếu.

Từ khoảng năm 2014 đến 2015, khi các nhà sản xuất ở 

Mỹ bắt đầu chuyển sang sử dụng R290 hoặc R600A trong 

thiết bị tủ đông tủ lạnh của họ. Hiện nay ở Châu Âu và 

các nước Ấn Độ; Trung Quốc… R290 đã được sử dụng 

trong cả tủ đông và điều hòa không khí  mặc dù R290 

thuộc nhóm A3, bởi nó có những lợi ích cơ bản như sau:

        + R290 có chỉ số GWP thấp.

         + Hiệu suất năng lượng tốt.
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TỔNG QUAN TỦ ĐÔNG R290

1. Lựa chon R290 cho tủ đông là tất yếu.

+ Một số lợi ích khác như sự khác biệt về nhiệt độ( 

nhiệt độ đầu đẩy thấp hơn; nhiệt độ sôi thấp; độ     

bền của máy nén tang; lượng chất làm lạnh 

sử dụng ít hơn so với cùng điều kiện làm việc.

Tại Việt Nam các nhà sản suất đã dần chuyển 

R290 để thay thế cho các chất HFC theo lộ trình 

cắt giảm của Quốc gia. 
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TỔNG QUAN TỦ ĐÔNG R290

2. Cấu tạo tủ đông R290. Hình 1. Cấu tạo của tủ đông  R290
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TỔNG QUAN TỦ ĐÔNG R290

3. Lắp đặt tủ đông R290.
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TỔNG QUAN TỦ ĐÔNG R290

3. Lắp đặt tủ đông R290.
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TỔNG QUAN TỦ ĐÔNG R290

3. Lắp đặt tủ đông R290.

Lưu ý:  R290 thuộc nhóm A3, vì vậy không được đặt tủ ở những nơi có nguồn nhiệt trực tiếp và gián tiếp, xung quanh tủ 
không có thiết bị phát sinh tia lửa.
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TỔNG QUAN TỦ ĐÔNG R290

4. Vận hành và sử dụng 

tủ đông R290.
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TỔNG QUAN 

TỦ ĐÔNG 

R290

4. Vận hành và sử dụng 

tủ đông R290.
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TỔNG QUAN TỦ ĐÔNG R290

4. Vận hành và 

sử dụng tủ đông 

R290.
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TỔNG QUAN TỦ ĐÔNG R290

4. Vận hành và sử 

dụng tủ đông 

R290.

* Cách làm tan 

băng
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TỔNG QUAN TỦ ĐÔNG R290

4. Vận hành và sử 

dụng tủ đông R290.

* Cách bảo quản 

thực phẩm
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LẮP ĐẶT VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN

1. Sơ đồ mạch điện 

tủ đông R290.
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LẮP ĐẶT VÀ SỬA 

CHỮA HỆ THỐNG 

ĐIỆN

2. Tháo lắp các linh 

kiện trong mạch điện.
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LẮP ĐẶT VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN

3. Đo kiểm các thông số theo bảng dưới đây.

TT Thiết bị
Thông

 số đo
Đơn vị

Giá trị do nhà 

SX cung cấp

Giá trị đo 

thực tế
Ghi chú

1 Đo độ cách điện MΩ

2
Bộ điều khiển nhiệt 

độ
Rút kết nối PCB

3 Máy nén

CR Ω

Rút kết nối CS Ω

SR Ω

4 Rơ le bảo vệ Ω Rút kết nối

5 Rơ le khở động Ω Rút kết nối

6 Tụ khởi động MDF Rút kết nối

7 Quạt dàn nóng Ω Rút kết nối
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THỰC HÀNH TỈM LỖI HỆ THỐNG ĐIỆN

Quy trình tìm lỗi 

hệ thống điện.
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THỰC HÀNH TỈM LỖI HỆ THỐNG ĐIỆN

Quy trình 

tìm lỗi hệ 

thống điện.
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THỰC HÀNH TÌM LỖI HỆ THỐNG ĐIỆN

Bài tập thực hành tìm lỗi hệ thống điện tủ đông R290

1. Học viên chuẩn bị dụng cụ đồ nghê và môi trường an toàn để thực hiện 

công việc.

2. Học viên tiến hành tìm và khắc phục lỗi theo quy trình.

Lưu ý: Khi tìm được lỗi sẽ báo với giảng viên và giải thích lỗi đó
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